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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
NPLUVICO 

(Cao 14 Ginkgo biloba, Cao khô rễ Đình lăng) 

THANH PHAN 
Mỗi viên nang mém chứa: 
Hoat chất:  Cao khô lá Bạch quà (Ciccus Extractum Folium Ginkgo biloba)... 

Cao khô rễ Dinh lăng (Ciccus Extractum Radix Poliscias fruticosa) 

DƯỢC LỰC HỌC 
NPLUVICO chứa cao chiết từ lá bach quả (Folium Ginkgo biloba) được cô đặc sắy khô và tiêu chuẩn hóa với thành phần chính là 

Ginkgo heterosides, Ginkgolide - bilobalide và cao rễ Đình lãng (Radix Poliscias fruticosa) thé hiện các đặc tính dược lý đáng chú ý 
như sau: 

'Cao khô lá Ginkgo biloba: 
— Trên tuần hoàn động mạch: Làm gia tăng tuần hoàn ngoại vi hoặc tuần hoàn não được xác định qua phương pháp chụp lưu biến, chụp 

tuần hoàn phóng xạ hoặc qua hiện tượng xung huyét cảm ứng. 
— Trên tuần hoàn mao mạch: Giúp tính mỄm của mao mach trở về bình thường và tăng sức đề kháng mao mạch trong chứng phù tự phát 

có chu kỳ. 
— Hoạt hóa chuyén hóa năng lượng tế bào: Bằng cách gia tăng tiéu thy glucose ở não bộ và gdn như làm cho sự tiêu thụ oxy trở về bình 

thường. 
— Giảm nguy cơ huyết khối vi tuần hoàn: Giảm rõ rệt hiện tượng kết tập tiểu cầu ở người khi được sử dụng Ginkgo biloba. 

— Chéng oxy hóa do đối kháng với sự hình thành các góc tự do v sự peroxyd hóa lipide của mang tế bào. 

Cao khô rễ Dinh lăn: 
~ Theo " Những cây thuốc và vi thuốc Việt Nam ", Đỉnh lãng được coi là nhân sâm của Việt Nam. Trong Cao rễ đỉnh lang có một số thành 
phần giống như thành phần trong nhân sâm : các alcaloit, glucozit, saponin, flavonoit, tanin, vitamin B1, các axit amin: lyzin, xystei, 

methionin là những axit amin không thé thay thé. 
- Cao khô rễ Dinh lăng có tác dụng tăng sức đẻo dai, tăng sức đề kháng của cơ thể, chữa một mỏi, biếng hoạt động, giúp cơ thể chóng hồi 

phục sau khi md, ốm nặng. 
Sự kết hợp giữa cao khô rễ inh lăng và cao 14 Bạch quả là một sự két hợp tốt về dược lực. Đỉnh lang có tác dụng tang cường khả năng 

hoạt huyết của cao Bạch quả, đồng thời có tác dụng bồi b cơ thể, điều trị suy nhược thin kinh v cơ thé. 

DƯỢC ĐỌNG HOC 
— Các ginkgolide A, B v bilobalide có sinh khả dụng đường uống khoảng 80 - 90% , nồng độ tối đa đạt được sau khoảng 1- 2 giờ. 

— Thời gian bán thải kéo dài khoảng 4 giờ (bilobalide, ginkgolide A) dén 10 giờ (ginkgolide B). 
— Các hợp chất này không bị phân giải trong cơ thé và được thải trừ chủ yếu qua nước tiểu, một lượng nhỏ được thải trừ qua phân. 

CHI DINH 
— Suy tuần hoàn não và các biểu hiện chức năng: chóng mặt, nhức đầu giảm trí nhớ, giảm nhận thức, rồi loạn vận động, rồi loạn cảm xữỀ / 

— Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: bệnh động mạch chỉ đưới, hội chứng Raynaud, tê lạnh và tím tái đầu chỉ | 

— Rồi loạn thn kinh cảm giác, rồi loạn thị giác (bệnh võng mạc), bệnh về tai mũi họng (chóng mặt, ù tai, giảm thính lực). 

— Di chimg tai biến mạch máu não và chắn thương sọ não. ĩ 
— Phòng ngừa và làm chậm quá trính tiền triển của bệnh Alzheimer ở người lớn tuôi. 

LIEU LƯỢNG VA CÁCH DÙNG „ 
Cách dùng: Thuốc được dùng bằng đường uống, uống sau bữa ăn. Ừj` 

Liều lượng: 
" 

- Người lớn: Uống 1 -2 viên/lằn x 2 lin/ngdy. }/ . 

- Trẻ em trén 12 tuổi: Uống 1 viên/lằn/ngày. 
- Cải thiện tuần hoàn não và toàn thân: mỗi đợt dùng từ 1 - 4 tuần. 

- Hỗ trợ điều trị di chứng do tai biến mạch máu não: có thé dùng lâu dai. 

CHÓNG CHÍ ĐỊNH c 

— Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. =¬ 

— Người có rồi loạn chảy máu, đang xuất huyét 
— _ Quá mẫn với bắt kỳ thành phần nào của thuốc. 

THẬN TRỌNG \ ) 
— "NPLUVICO khong phải là thuốc chéng tăng huyét áp nên không thé dung để thay thé cho các thuốc chồng tang huyết áp chuyên biệt. 

— _ Với bệnh nhân bị rồi loạn đông máu, dang dùng thuốc chồng dong máu. 

— - Sau khi dùng thuốc 1 tháng, néu các triệu chứng không được cải thiện nên Ýr…g thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ. 

— . Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc 

TÁC ĐỌNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VA VAN HÀNH MÁY MÓC 
Chua có báo cáo. 

PHỤ NỮ TRONG THỜI KỲ MANG THAI HOẶC CHO CON BÚ 

Do chưa có dữ liệu lâm sàng phù hợp, khuyến cáo không sử dụng NPLUVICO cho phụ nữ có thai va cho con bú. 

TAC DỤNG KHÔNG MONG MUON i ĩ 
Các tác dụng phụ đã được báo cáo hiém gặp: rồi loạn tiêu hóa, nhức đầu, choáng váng, phản ứng da mẫn cảm, dị ứng da. 

'Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muồốn gặp phải khi sử dụng thuốc 

TƯƠNG TÁC THUOC 

(JndWio
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QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ 
Trường hợp lạm dụng thuốc quá độ (20 viên một lằn/ 50kg) cần theo doi huyết áp và nhịp tìm tại bệnh viện 
BẢO QUAN: Nơi kho, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 
HaN DÙNG: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá han sử dung. 
ĐÓNG GÓI : Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm. 
TIÊU CHUAN: Tiêu chuẩn nhà sản xuất. P›f 

PE XA TAM TAY CỦA TRẺ EM / 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DUNG 

NEU CAN THEM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIEN BÁC SĨ 
Sén xuất tại: 

CONG TY CO PHAN DƯỢC NATURE VIỆT NAM 
Số 19 Đường 18, KP. 3, P. Linh Chiéy, Q. Thủ Đức, TP. HCM 

ĐT: 08- 37201027 , Fax: 08 - 62838557 

PHÓ CỤC TRUONG 
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